
1. Giải Nhất toàn đoàn KV3
2. Giải Nhì toàn đoàn KV7

KV6
KV2
KV4
KV5
KV1

Nội dung thi đấu / Đạt giải Tên VĐV Đội
1/ ĐƠN NAM TRÊN 45 TUỔI 

Giải Nhất Cao Xuân Ninh KV3
Giải Nhì Hà Quang Tuyến KV1
Giải Ba Tô Quốc Hùng KV2
Giải Ba Vũ Vương Long KV7

2/ ĐƠN NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Ngọc Lan Anh KV2
Giải Nhì Vương Thị Hồng Thủy KV3
Giải Ba Nguyễn Hoàng Trang KV7
Giải Ba Vũ Thị Thúy Nga KV3

3/ ĐÔI NAM TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Sỹ Khánh - Nguyễn Hoàng Hải KV3
Giải Nhì Nguyễn Quốc Hưng - Nguyễn Duy Thái KV1
Giải Ba Huỳnh Tấn Truyển - Trần Văn Trường KV6
Giải Ba Cao Văn Nam - Phạm Tiến Dũng KV4

4/ ĐÔI NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Vũ Thị Thúy Nga - Hoàng Thị Phượng KV3
Giải Nhì Vũ Thị Thanh Trúc - Nguyễn Hoàng Trang KV7
Giải Ba Lê Hải Hường - Nguyễn Ngọc Lan Anh KV2
Giải Ba Không

5/ ĐÔI NAM NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Tô Quốc Hùng - Nguyễn Bảo Vân KV2
Giải Nhì Vũ Vương Long - Trần Kim Thu KV7
Giải Ba Trần Văn Trường - Trần Thanh Loan KV6
Giải Ba Cao Xuân Ninh - Nguyễn Thị Yên KV3

6/ ĐƠN NAM DƯỚI 45 TUỔI 
Giải Nhất Nguyễn Đăng Khoa KV7
Giải Nhì Nguyễn Thành Trung KV2
Giải Ba Trần Hoài Nam KV2
Giải Ba Cao Văn Oai KV3

7/ ĐƠN NỮ DƯỚI 45 TUỔI

KẾT QUẢ THI ĐẤU TOÀN ĐOÀN HỘI THAO TOÀN HỆ THỐNG VIETINBANK - NĂM 
2019

(KV: Khu vực)

 3. Đồng giải Ba toàn đoàn

4. Giải Khuyến khích

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN
HỘI THAO TOÀN HỆ THỐNG VIETINBANK - NĂM 2019



Giải Nhất Nguyễn Thị Mỹ Hân KV6
Giải Nhì Nguyễn Thị Nguyệt Nga KV7
Giải Ba Nguyễn Thị Minh Hoa KV3
Giải Ba Đinh Huỳnh Tố Quyên KV7

8/ ĐÔI NAM DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Ngọc Khoa - Lâm Minh Đức KV7
Giải Nhì Cao Văn Oai - Nguyễn Phúc Khánh KV3
Giải Ba Trần Hoài Nam - Nguyễn Thành Trung KV2
Giải Ba Nguyễn Ngọc Chiến - Nguyễn Đức Đại KV3

9/ ĐÔI NỮ DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Đinh Huỳnh Tố Quyên - Phạm Thị Mỹ Hằng KV7
Giải Nhì Nguyễn Thị Nguyệt Nga - Nguyễn Ngọc Khánh Trang KV7
Giải Ba Nguyễn Thị Minh Hoa - Trương Thúy Hậu KV3
Giải Ba Nguyễn Thị Mỹ Hân - Dương Thị Mỹ Phương KV6

10/ ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Ngọc Đăng - Nguyễn Thị Tứ KV7
Giải Nhì Nguyễn Ngọc Chiến -Trương Thúy Hậu KV3
Giải Ba Lư Quang Thuận - Lê Thị Hồng Thắng KV5
Giải Ba Lâm Minh Đức - Phạm Thị Mỹ Hằng KV7

Nội dung thi đấu / Đạt giải Tên VĐV Đội
1/ ĐƠN NAM TRÊN 45 TUỔI 
Giải Nhất Vũ Văn Ba KV2
Giải Nhì Đỗ Quang Tuấn KV3
Giải Ba Nguyễn Văn Huyên KV1
Giải Ba Lê Kiên Cường KV2
2/ ĐƠN NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Thị Hồ Điệp KV2
Giải Nhì Bùi Thị Thu Hà KV7
Giải Ba Lê Thị Yến KV7
Giải Ba Đàm Thị Quý Việt KV3
3/ ĐÔI NAM TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Ngô Văn Sơn - Trần Xuân Hiệp KV4
Giải Nhì Thái Văn Hải - Nguyễn Xuân Huỳnh KV4
Giải Ba Nguyễn Quang Ngà - Lê Kiên Cường KV2
Giải Ba Nguyễn Địch Hiền - Đào Duy Lực KV3
4/ ĐÔI NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Mai Thị Phương Hoài - Nguyễn Thị Thúy Liễu KV4
Giải Nhì Lê Thị Nga - Nguyễn Thị Kim Nguyên KV4
Giải Ba Đàm Thị Quý Việt - Nguyễn Thị Kim Lan KV3
Giải Ba Nguyễn Thị Thúy Hằng - Bùi Thị Thu Thủy KV3
5/ ĐÔI NAM - NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Ngô Văn Sơn - Lê Thị Nga KV4
Giải Nhì Thái Văn Hải - Nguyễn Thị Thúy Liễu KV4

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
HỘI THAO TOÀN HỆ THỐNG VIETINBANK - NĂM 2019



Giải Ba Nguyễn Trường Giang - Lê Thị Lan Hương KV1
Giải Ba Đỗ Quang Tuấn - Nguyễn Thị Kim Lan KV3
6/ ĐƠN NAM DƯỚI 45 TUỔI 
Giải Nhất Võ Trọng Tài KV4
Giải Nhì Hoàng Trọng Giáp KV1
Giải Ba Dương Nguyễn Nhân Hòa KV7
Giải Ba Lê Quang Thắng KV2
7/ ĐƠN NỮ DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Mạch Thảo Vy KV7
Giải Nhì Nguyễn Quỳnh Hoa KV3
Giải Ba Huỳnh Thị Mỹ Vân KV7
Giải Ba Hoàng Thị Hải Nhung KV3
8/ ĐÔI NAM DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Xuân Thảo - Phạm Minh Thuận KV6
Giải Nhì Bùi Duy Khánh - Lê Quang Thắng KV2
Giải Ba Bùi Đình Xuân - Vũ Quang Đình KV4
Giải Ba Dương Nguyễn Nhân Hòa - Nguyễn Đình Luyện KV7
9/ ĐÔI NỮ DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Thị Mỹ Vân - Tô Hoàng Oanh KV7
Giải Nhì Mạch Thảo Vy - Nguyễn Thị Tuyết Hồng KV7
Giải Ba Lưu Hoàng Huyên - Thái Thị Huỳnh Như KV6
Giải Ba Nguyễn Thị Thu Hoài - Hoàng Thị Thu Trang KV3
10/ ĐÔI NAM - NỮ DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Huy Chiến - Nguyễn Thị Thu Hoài KV3
Giải Nhì Vũ Quang Đình - Trần Thị Hoa KV4
Giải Ba Hồ Sỹ Long - Nguyễn Như Trang KV3
Giải Ba Bùi Đình Xuân - Nguyễn Thị Nguyên Ngọc KV4

Nội dung thi đấu / Đạt giải Tên VĐV Đội
1/ ĐƠN NAM TRÊN 45 TUỔI 

Giải Nhất Lưu Kim Hùng KV2
Giải Nhì Vũ Phan Nghĩa KV3
Giải Ba Dương Văn Thanh KV7
Giải Ba Đoàn Đình Hường KV6

2/ ĐƠN NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Lưu Thị Thời KV6
Giải Nhì Phạm Ngọc Minh KV7
Giải Ba Nguyễn Thị Kim Hồng KV6
Giải Ba Hồ Đào Mai KV3

3/ ĐÔI NAM TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Đức Toàn - Lê Xuân Khánh KV1
Giải Nhì Hoàng Tùng - Trần Đình Nam KV5
Giải Ba Trương Hoàng Vũ - Nghiêm Tuấn Giang KV3
Giải Ba Nguyễn Minh Sơn - Vũ Phan Nghĩa KV3

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN TENNIS
HỘI THAO TOÀN HỆ THỐNG VIETINBANK - NĂM 2019



4/ ĐÔI NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Kim Hồng - Võ Thùy Trang KV6
Giải Nhì Võ Thị Quỳnh Anh - Đặng Thị Tuyết Minh KV3
Giải Ba Không
Giải Ba Không

5/ ĐÔI NAM NỮ TRÊN 45 TUỔI
Giải Nhất Đoàn Đình Hường - Lưu Thị Thời KV6
Giải Nhì Phạm Ngọc Minh - Phạm Hùng Huy Hoàng KV7
Giải Ba Đặng Thị Tuyết Minh - Nguyễn Xuân Thu KV3
Giải Ba Bùi Huy Mỹ - Trịnh Huệ Linh KV6

6/ ĐƠN NAM DƯỚI 45 TUỔI 
Giải Nhất Lưu Minh Hoàng KV6
Giải Nhì Vũ Đức Tùng KV3
Giải Ba Nguyễn Thanh Sơn KV3
Giải Ba Hà Minh Tuấn KV3

7/ ĐƠN NỮ DƯỚI 45 TUỔI 
Giải Nhất Nguyễn Hồng Linh KV6
Giải Nhì Nguyễn Thị Minh Hoài KV3
Giải Ba Trần Thị Thúy KV6
Giải Ba Lê Thị Thu Hiền KV6

8/ ĐÔI NAM DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Nguyễn Thanh Sơn - Vũ Đức Tùng KV3
Giải Nhì Huỳnh Minh Trí - Trần Trọng Lân KV6
Giải Ba Lê Chiến Thắng - Trịnh Minh Đức KV4
Giải Ba Võ Văn Long - Nguyễn Hữu Thuận KV5

9/ ĐÔI NỮ DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Lê Thị Cẩm Tú - Trần Hoàng Minh KV5
Giải Nhì Lữ Thị Thanh Thảo - Hồ Thị Quỳnh Thanh KV7
Giải Ba Đỗ Thị Diệu Hiền - Lê Thị Thu Hiền KV6
Giải Ba Hoàng Hoài Lê - Nguyễn Thị Thu Hương KV4

10/ ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 45 TUỔI
Giải Nhất Lưu Minh Hoàng - Đỗ Thị Diệu Hiền KV6
Giải Nhì Võ Văn Long - Trần Thị Hoàng Minh KV5
Giải Ba Nguyễn Minh Bắc - Lê Thị Ngọc Hà KV7
Giải Ba Nguyễn Hữu Thuận - Lê Thị Cẩm Tú KV5

Đạt giải ĐỘI
Giải Nhất KV6
Giải Nhì KV3
Giải Ba KV1
Giải Ba KV7
Giải khuyến khích KV5
Giải khuyến khích KV2
Giải khuyến khích KV4

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN KÉO CO
HỘI THAO TOÀN HỆ THỐNG VIETINBANK - NĂM 2019



Đạt giải ĐỘI
Giải Nhất KV5
Giải Nhì KV6
Giải Ba KV2
Giải Ba KV4

Đạt giải Tên VĐV Đội

1.  Vận động viên nam cao tuổi 
nhất:

Phạm Văn Hoàng
(01/02/1960)

VPĐD tại 
TP. HCM 
thuộc KV7
(Cầu lông)

2.  Vận động viên nữ cao tuổi 
nhất:

Nguyễn Thị Huỳnh
     (28/10/1963)

Chi nhánh 3 
TP. HCM 
thuộc KV7
(Bóng bàn)

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ
HỘI THAO TOÀN HỆ THỐNG VIETINBANK - NĂM 2019

KẾT QUẢ GIẢI PHỤ
HỘI THAO TOÀN HỆ THỐNG VIETINBANK NĂM 2019


